
ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ THẠCH LỖI 

              
Số: 44/TB-UBND 

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 
Thạch Lỗi, ngày 29 tháng 7  năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc rà soát, niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc phạm vi,  

chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

 

 
Thực hiện Công văn số 629/UBND-VP ngày 28 tháng 7 năm 2022 của 

UBND huyện  Cẩm Giàng  về việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính lĩnh 

vực. 

Căn cứ Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Tư pháp. 

Sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã 

Thạch Lỗi công bố kết quả rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã cụ 

thể như sau: 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm 

quyền cấp xã được thay thế:  6 TTHC ( có danh sách kèm theo) 

 

N¬i nhËn: 
- UBND huyện ( b/c); 
- Lãnh đạo UBND xã; 
- Cổng thông tin điện tử xã; 
- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Dũng 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Phụ lục II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
_________ 

 

Stt 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải 

quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, lệ phí 
(nếu có) 

Căn cứ pháp lý 

II LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 



1. 

Đăng ký thế chấp 
quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn 
liền với đất (gồm 
trường hợp đăng 
ký thế chấp quyền 
sử dụng đất hoặc 
đăng ký thế chấp 
quyền sử dụng 
đất đồng thời với 
tài sản gắn liền 
với đất hoặc đăng 
ký thế chấp tài 
sản gắn liền với 
đất) 

Trong ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. Nếu nhận 
hồ sơ sau 15 giờ, 
thì hoàn thành việc 
đăng ký và trả kết 
quả ngay trong ngày 
làm việc tiếp theo. 
Trường hợp phải 
kéo dài thời gian 
giải quyết hồ sơ thì 
cũng không quá 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ 
đăng ký hợp lệ. 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải 
Dương; Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường 
Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu 
tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 
hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp 
huyện hoặc cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân 
trong nước, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử 
dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát 
triển nhà ở. 

80.000đ 

- Luật đất đai năm 2013; 
- Luật nhà ở năm 2014; 
- Luật phí và lệ phí năm 2015; 
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 
của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm 
(Nghị định số 102/2017/NĐ-CP); 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Đất đai (Nghị định số 43/2014/NĐ-CP); 
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật Nhà ở (Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP); 
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định 
quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, có hiệu lực 
từ ngày 03/3/2017 (Nghị định số 01/2017/NĐ-CP); 
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 
của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội 
dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất (Thông tư số 07/2019/TT-
BTP); 
- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 
05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương 
ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 
định của Hội đồng nhân dân tỉnh (Nghị quyết số 
17/2016/NQ-HĐND). 
- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 
của UBND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Văn 
phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương trực thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Văn 
phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị 
xã, thành phố (Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 
19/5/2022). 



2. 

Đăng ký thế chấp 
dự án đầu tư xây 
dựng nhà ở, nhà 
ở hình thành 
trong tương lai 

Trong ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. Nếu nhận 
hồ sơ sau 15 giờ, 
thì hoàn thành việc 
đăng ký và trả kết 
quả ngay trong ngày 
làm việc tiếp theo. 
Trường hợp phải 
kéo dài thời gian 
giải quyết hồ sơ thì 
cũng không quá 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ 
đăng ký hợp lệ. 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải 
Dương; Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường 
Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu 
tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 
hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp 
huyện hoặc cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân 
trong nước, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử 
dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát 
triển nhà ở. 

80.000đ 

- Luật đất đai năm 2013; 
- Luật nhà ở năm 2014; 
- Luật phí và lệ phí năm 2015; 
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP; 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; 
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; 
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP; 
- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND. 
- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022. 

3. 

Đăng ký thế chấp 
tài sản gắn liền 
với đất không 
phải là nhà ở mà 
tài sản đó đã hình 
thành nhưng 
chưa được chứng 
nhận quyền sở 
hữu trên Giấy 
chứng nhận 

Trong ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. Nếu nhận 
hồ sơ sau 15 giờ, 
thì hoàn thành việc 
đăng ký và trả kết 
quả ngay trong ngày 
làm việc tiếp theo. 
Trường hợp phải 
kéo dài thời gian 
giải quyết hồ sơ thì 
cũng không quá 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ 
đăng ký hợp lệ. 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải 
Dương; Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường 
Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu 
tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 
hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp 
huyện hoặc cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân 
trong nước, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử 
dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát 
triển nhà ở. 

80.000đ 

- Luật đất đai năm 2013; 
- Luật nhà ở năm 2014; 
- Luật phí và lệ phí năm 2015; 
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP; 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; 
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; 
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP; 
- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND. 
- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022. 



4. 

Đăng ký bảo lưu 
quyền sở hữu 
trong trường hợp 
mua bán tài sản 
gắn liền với đất có 
bảo lưu quyền sở 
hữu 

Trong ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. Nếu nhận 
hồ sơ sau 15 giờ, 
thì hoàn thành việc 
đăng ký và trả kết 
quả ngay trong ngày 
làm việc tiếp theo. 
Trường hợp phải 
kéo dài thời gian 
giải quyết hồ sơ thì 
cũng không quá 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ 
đăng ký hợp lệ. 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải 
Dương; Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường 
Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu 
tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 
hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp 
huyện hoặc cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân 
trong nước, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử 
dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát 
triển nhà ở. 

80.000đ 

- Luật đất đai năm 2013; 
- Luật nhà ở năm 2014; 
- Luật phí và lệ phí năm 2015; 
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP; 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; 
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; 
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP; 
- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND. 
- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022. 

5. 

Đăng ký thay đổi 
nội dung biện 
pháp bảo đảm 
bằng quyền sử 
dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất 
đã đăng ký 

Trong ngày nhận hồ 
sơ hợp lệ. Nếu nhận 
hồ sơ sau 15 giờ, 
thì hoàn thành việc 
đăng ký và trả kết 
quả ngay trong ngày 
làm việc tiếp theo. 
Trường hợp phải 
kéo dài thời gian 
giải quyết hồ sơ thì 
cũng không quá 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ 
đăng ký hợp lệ. 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải 
Dương; Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường 
Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu 
tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 
hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp 
huyện hoặc cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân 
trong nước, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử 
dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát 
triển nhà ở. 

60.000đ 

- Luật đất đai năm 2013; 
- Luật nhà ở năm 2014; 
- Luật phí và lệ phí năm 2015; 
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP; 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; 
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; 
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP; 
- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND; 
- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022. 



6. 

Sửa chữa sai sót 
nội dung biện 
pháp bảo đảm 
bằng quyền sử 
dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất 
đã đăng ký do lỗi 
của cơ quan đăng 
ký 

Trong 01 ngày làm 
việc từ ngày nhận 
hồ sơ hợp lệ. 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hải 
Dương; Địa chỉ: Tầng 1 Thư viện tỉnh, đường 
Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương đối với tổ chức trong nước, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu 
tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài 
hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp 
huyện hoặc cấp xã đối với hộ gia đình, cá nhân 
trong nước, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử 
dụng đất ở tại Việt Nam và nhận chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất ở trong dự án phát 
triển nhà ở. 

Không quy 
định 

- Luật đất đai năm 2013; 
- Luật nhà ở năm 2014; 
- Luật phí và lệ phí năm 2015; 
- Nghị định số 102/2017/NĐ-CP; 
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; 
- Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; 
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; 
- Thông tư số 07/2019/TT-BTP; 
- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND; 
- Quyết định số 1288/QĐ-UBND ngày 19/5/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


